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Chủ đề 7

Ý CHÍ VÀ HÀNH VI Ý CHÍ
Trong cuộc sống, con người luôn đặt ra cho mình những mục tiêu, mục đích sống nhất định, đó có thể là mục tiêu ngắn hạn và những mục tiêu dài hạn. Để đạt được những mục tiêu đó, con người phải nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn cả về mặt chủ quan và khách quan; điều khiển, điều chỉnh cảm xúc, tư duy và hành vi nhằm hướng đến những mục tiêu mà ta đã đề ra. Tâm lý học gọi đó là ý chí và hành vi ý chí. Vậy, ý chí và hành vi ý chí là gì?
7.1. Ý chí
7.1.1. Khái niệm
Ý chí là khả năng phấn đấu, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn trong quá trình hoàn thành những nhiệm vụ nhất định nhằm đạt được mục đích đã đề ra. Hay nói một cách khác, ý chí là quá trình điều khiển, điều hòa và điều chỉnh hành vi một cách có ý thức của cá nhân. 
Ví dụ: An là một học sinh có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Có những hôm em không dám đến lớp vì không có tiền để đóng học phí, mẹ lại đau ốm thường xuyên… An chỉ tự nhủ rằng, em phải cố gắng học tập để có một nghề ổn định, kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ và em đã làm được điều đó. Trong trường hợp trên, chúng ta có thể nói rằng, An là người có ý chí.
7.1.2. Vai trò của ý chí
Ý chí đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của mỗi cá nhân, là điều kiện để cá nhân có thể chống lại những đam mê, những đòi hỏi của bản thân và những khó khăn, cám dỗ của thế giới bên ngoài. Ý chí giúp con người vượt qua mọi khó khăn, dấn thân vào cuộc sống, công việc để đi đến thành công. 
7.1.3. Các phẩm chất của ý chí
Trong quá trình sống và làm việc, con người dần hình thành những phẩm chất đặc trưng thể hiện ý chí của cá nhân. Những phẩm chất của ý chí đó là:
7.1.3.1. Tính mục đích

Tính mục đích của con người thể hiện ở chỗ con người trả lời được câu hỏi “Chúng ta làm điều đó để làm gì?” Sau khi trả lời được câu hỏi trên, cá nhân có thể xác định những những mục tiêu gần và những mục tiêu xa, những mục tiêu ngắn hạn và mục tiêu dài hạn cần phải đạt được. Cá nhân có thể điều khiển, điều chỉnh bản thân hướng về mục tiêu. Tính mục đích chịu sự tác động của lý tưởng sống và nguyên tắc sống của cá nhân.
7.1.3.2. Tính kiên trì

Kiên trì là thang đo về cường độ, sự bền bỉ của ý chí, là khả năng theo đuổi mục tiêu đến cùng dù có khó khăn đến mức nào. Kiên trì khác với quấy rối hay lì lợm. “Cần cù bù thông mình” là một minh chứng rõ nhất thể hiện sự kiên trì của con người.
7.1.3.3. Tính độc lập

Tính độc lập của con người thể hiện trong những quyết định và hành động. Độc lập có nghĩa là tự mình quyết định vấn đề của mình, không bị chi phối, áp đặt hay bị tác động bởi những người khác. Tính độc lập có thể chia thành 2 loại cơ bản: độc lập về tài chính và độc lập về tinh thần. Độc lập sẽ nảy sinh tự do, tạo niềm tin, sức mạnh cho cá nhân.
7.1.3.4. Tính tự chủ

Tính tự chủ thể hiện ở khả năng làm chủ bản thân trước những xung đột nội tâm, khả năng kiểm soát cảm xúc, tư duy và hành vi của bản thân nhằm vượt qua những cám dỗ, những điều không mong đợi trong cuộc sống. Tự chủ phát triển đến đỉnh cao khi cá nhân vượt qua và chiến thắng chính bản thân mình.
7.1.3.5. Tính quyết đoán

Tính quyết đoán thể hiện rõ trong quá trình ra quyết định của con người. Quyết định được đưa ra phải kịp thời, dứt khoát, không do dự hay bị chi phối bởi những ý kiến trái ngược của người khác. Trí tuệ và lòng dũng cảm ảnh hưởng lớn đến tính quyết đoán của con người.
7.2. Hành vi ý chí
7.2.1. Khái niệm
Hành vi ý chí là hành vi có ý thức, có suy nghĩ của cá nhân nhằm hướng đến mục đích đã được xác định.

Hành vi ý chí thể hiện qua tính tự giác của cá nhân. Cá nhân tích cực, chủ động và vui vẻ thực hiện công việc, không cần phải đợi sự nhắc nhở hoặc ép buộc của người khác. Trong quá trình thực hiện, cá nhân lựa chọn cách thức, phương pháp thực hiện và tập trung chú ý, điều khiển bản thân hướng đến mục đích. 

Ví dụ: Chúng ta nhớ lại câu chuyện ngụ ngôn “Rùa và Thỏ”. Rùa lúc nào cũng chậm chạp nhưng với sự thách thức của Thỏ, Rùa đã rất cố gắng trong quá trình chạy và kết quả là Rùa đã về đích trước Thỏ. Hành vi đó của Rùa là hành vi có ý chí.
7.2.2. Cấu trúc của hành vi ý chí
Hành vi có ý chí có thể chia thành 3 giai đoạn cơ bản: giai đoạn chuẩn bị, giai đoạn thực hiện và giai đoạn đánh giá kết quả của hành vi.

7.2.2.1. Giai đoạn chuẩn bị

Ở giai đoạn này, cá nhân xuất hiện trạng thái thiếu hụt làm nảy sinh nhu cầu, nhu cầu có liên quan đến mục đích của hành động. Nhu cầu gặp đúng đối tượng nảy sinh động cơ thúc đẩy chủ thể lập kế hoạch, lựa chọn phương pháp, phương tiện và cuối cùng là ra quyết định thực hiện hành vi ý chí.
7.2.2.2. Giai đoạn thực hiện

Trong quá trình thực hiện, cá nhân có thể gặp phải những khó khăn. Đó có thể là những khó khăn thuộc về cá nhân (chủ quan) hay thuộc về môi trường (khách quan). Ý chí của con người thể hiện rõ ở giai đoạn này thông qua hành động nhằm hướng đến mục tiêu và khắc phục mọi trở ngại. Thiếu giai đoạn này thì không thể có hành vi ý chí, vì ý tưởng cũng chỉ là ý tưởng chứ chưa biến thành hành động. 95% chúng ta muốn thành công, nhưng hầu như tất cả đều thất bại, chỉ có 5% muốn thành công, quyết tâm, dấn thân hành động để thành công và cũng chỉ có 5% đó thành công thực sự.
7.2.2.3. Giai đoạn đánh giá kết quả của hành vi

Sau khi đã thực hiện, cá nhân đã tạo ra sản phẩm của hành vi ý chí. Sản phẩm đó chính là kết quả thu được. Cá nhân so sánh, đối chiếu kết quả thu được trong thực tế với hình dung ban đầu. Nếu kết quả thu được phù hợp thì hành hành vi ý chí của con người kết thúc tại đây và tiếp tục nảy sinh những hành vi ý chí mới. Nếu kết quả thu được khác với hình dung ban đầu, cá nhân sẽ tiếp tục khắc phục khó khăn để đạt được mục tiêu đã đặt ra.
7.2.3. Rèn luyện ý chí
Ý chí không phải là bẩm sinh, ý chí được hình thành trong quá trình sống của cá nhân. Vì thế, muốn có ý chí và duy trì ý chí, cá nhân phải rèn luyện. Muốn rèn luyện và duy trì ý chí cá nhân cần phải làm những việc sau:

· Xác định mục đích sống, lý tưởng sống, lối sống và nguyên tắc sống của cá nhân rõ ràng.

· Hình thành những thói quen tốt trong quá trình sống, học tập và làm việc.

· Luôn ý thức về bản thân, chống lại những đam mê, dục vọng cản trở việc thực hiện mục đích của cá nhân.

· Xây dựng hệ thống hỗ trợ về mặt tinh thần cho cá nhân. Hệ thống hỗ trợ đó có thể là: bố mẹ, anh chị em, bạn bè thân, những người mình có thể tin tưởng, chấp nhận và sẵn sàng lắng nghe mình.
7.3. Hành động tự động hóa

7.3.1. Khái niệm
Hành động tự động hoá ban đầu vốn là hành vi, hành động ý chí nhưng được lặp đi lặp lại nhiều lần hay do luyện tập mà trở thành tự động. Hành động tự động hóa bao gồm: kỹ xảo và thói quen.
7.3.2. Kỹ xảo và thói quen

	Giống nhau
	KỸ XẢO
	THÓI QUEN

	
	Hành động tự động hóa

	Khác nhau
	· Kỹ thuật thuần tuý
	· Nhu cầu, nếp sống

	
	· Con đường hình thành: tập luyện có mục đích và có hệ thống.
	· Được hình thành: từ nhiều con đường khác nhau

	
	· Không gắn với một tình huống nhất định nào cả.
	· Gắn với một tình huống xác định.

	
	· Tính bền vững thấp, dễ sửa đổi.
	· Tính bền vững cao, khó sửa đổi.

	
	· Đánh giá về mặt kỹ thuật, thao tác: mới và cũ, tiến bộ và lạc hậu.
	· Đánh giá về mặt đạo đức: tốt và xấu, lợi và hại.


7.3.3. Những quy luật về sự hình thành kỹ xảo

7.3.3.1. Quy luật tiến bộ không đồng đều

Trong quá trình luyện tập, sự tiến bộ của kỹ xảo diễn ra không đồng đều. Có những loại kỹ xảo lúc mới luyện tập thì tiến bộ chậm nhưng sau đó lại tiến bộ nhanh và ngược lại. Vì thế, khi luyện tập kỹ xảo cần phải kiên trì, không nóng vội.
7.3.3.2. Quy luật “đỉnh” của phương pháp luyện tập
Mỗi phương pháp luyện tập kỹ xảo chỉ đem lại một kết quả cao nhất gọi là “đỉnh”. Vì thế, muốn đạt kết quả cao hơn phải thay đổi phương pháp luyện tập. 
7.3.3.3. Quy luật tác động qua lại giữa kỹ xảo cũ và kỹ xảo mới
Trong quá trình luyện tập các loại kỹ xảo, có thể kỹ xảo cũ có thể có lợi cho việc hình thành kỹ xảo mới và ngược lại.
7.3.3.4. Quy luật dập tắt kỹ xảo
Kỹ xảo được hình thành thông qua quá trình luyện tập và thường xuyên củng cố. Bản chất của con đường hình thành kỹ xảo là hình thành phản xạ có điều kiện. Vì thế, nếu kỹ xảo không được củng cố thường xuyên sẽ bị suy yếu và sẽ mất hẳn đi (dập tắt). Vì thế, để hình thành và duy trì kỹ xảo đã có cần phải kiên trì luyện tập thường xuyên.
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